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HƯỚNG DẪN 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021  

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 

28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026, Ban 

Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn 

TTTTVN) hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai những nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” giai đoạn 2021 - 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo 

chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và 

xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do công đoàn phát động; đẩy 

mạnh các hoạt động chỉ đạo, triển khai xây dựng các hoạt động văn hóa doanh 

nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân 

giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nâng 

cao đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu đạt 80% công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Thông 

tin và Truyền thông được hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao và đạt 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (chỉ 

tiêu tính trên tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện 

xây dựng đạt chuẩn văn hóa). 

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng, tuyên truyền môi trường văn hóa tại nơi làm việc 

- Tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm 

các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên chức; các quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, 
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văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp và các quy định nêu gương của cán bộ, 

đảng viên; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương 

mẫu, tinh thần trách nhiệm của cá nhân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

trong xã hội. 

- Chú trọng văn hóa và kỹ năng ứng xử, nâng cao tinh thần, trách nhiệm mỗi 

cá nhân để xây dựng nên môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trong sạch, vững mạnh; lan tỏa mạnh mẽ các nội dung lành mạnh, tích 

cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin giả, tin xấu, độc nhằm xây dựng môi trường 

văn hóa trên không gian mạng. 

- Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ văn hóa, thể thao tại cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. Duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các hội thi, hội 

diễn, liên hoan văn nghệ, phong trào thể dục, thể thao trong CNVCLĐ, đoàn viên 

công đoàn theo hướng sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. 

2. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua 

- Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, kế hoạch, hướng dẫn học tập, 

các cuộc vận động, cuộc thi… do Công đoàn TTTTVN phát động: “Lao động 

giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao 

động”; “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Cuộc vận động 

"Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" gắn với phong trào “Cán 

bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 

2028; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong công nhân, viên chức, lao động, 

đoàn viên công đoàn giai đoạn 2021 - 2026… 

- Xác định phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa là một trong những phong trào nâng cao đời sống văn hóa, môi trường 

văn hóa trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; là cơ sở Công đoàn TTTTVN 

đánh giá phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn, là căn cứ để 

xét tặng các danh hiệu thi đua của chuyên đề “Công đoàn vững mạnh” và “Văn 

hóa, thể thao” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

3. Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

3.1. Đối tượng  

Đối tượng được Công đoàn TTTTVN xét tặng danh hiệu là các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn TTTTVN. 
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3.2. Tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

a) Tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 

- Cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên:  

+ Hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 

+ Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua toàn diện và chuyên đề do 

chuyên môn và công đoàn cấp trên, cơ quan, đơn vị phát động. 

- Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, tiến bộ:  

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

+ Lề lối tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, thân thiện. 

+ Nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. 

+ Thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc; Cán bộ, công 

chức, viên chức không được uống rượu bia trước và trong giờ làm việc. 

+ Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; khuôn viên cơ quan, đơn vị 

xanh, sạch, đẹp. 

- Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ, 

đoàn viên công đoàn: 

+ Đơn vị thực hiện tốt các quy định đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính 

đáng cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn. 

+ Duy trì được các hoạt động văn hóa, thể thao cho CNVCLĐ, đoàn viên 

công đoàn tham gia. 

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước:  

+ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có người vi phạm pháp luật phải xử 

lý từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

+ Không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.  

+ Cơ quan, đơn vị không để xảy ra lãng phí, tham nhũng. 

+ Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

+ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn  không vi phạm các quy định về thực hiện 

nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội. 

+ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn không mắc các tệ nạn xã hội, không sử 

dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không thực hiện các hành vi mê 

tín dị đoan.  

b) Tiêu chuẩn xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

- Sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển:  



4 
 

+ Doanh nghiệp được đánh giá hoàn thành kế hoạch kinh doanh, sản xuất đề 

ra hàng năm. 

+ Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường.  

+ Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. 

- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp văn minh, tiến bộ:  

+ Ký kết, triển khai Thỏa ước lao động tập thể hàng năm. 

+ Tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm. 

+ Có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử 

dụng lao động.  

+ Xây dựng, thực hiện tốt nội quy lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ. 

+ Thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc; CNVCLĐ 

không được uống rượu bia trước và trong giờ làm việc. 

+ Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; khuôn viên doanh nghiệp 

xanh, sạch, đẹp. 

- Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động:  

+ 90% trở lên NLĐ có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. 

+ Doanh nghiệp có kế hoạch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. 

+ Không xảy ra tình trạng đình công trái pháp luật.  

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và duy trì các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao. 

+ Khám sức khỏe định kỳ và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh 

thần cho NLĐ. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước: 

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. 

+ Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.  

+ Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của NLĐ 

theo các quy định của pháp luật. 

+ Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở 

lên; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

+ Không có người mắc các tệ nạn xã hội. 

+ Không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại, 

không thực hiện các hành vi mê tín, dị đoan. 



5 
 

3.3. Nguyên tắc, trình tự đăng ký, xét và công nhận 

3.3.1. Nguyên tắc 

- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chỉ áp dụng 

với những trường hợp có đăng ký thi đua. 

- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với khen 

thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi 

đua của chuyên môn và công đoàn. 

- Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm 

bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định.  

3.3.2. Đăng ký 

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 02 năm, 05 năm với công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở (theo Phụ lục mẫu 1a, 1b). Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

tổng hợp và gửi danh sách đăng ký với Công đoàn TTTTVN (theo Phụ lục mẫu 

1c).  

- Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc 

Công đoàn TTTTVN, gửi đăng ký trực tiếp với Công đoàn TTTTVN (theo Phụ 

lục mẫu 1a, 1b). 

- Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa một 

lần cho cả 02 giai đoạn 02 năm, 05 năm. Trong quá trình thực hiện, không đạt 

tiêu chí bất kể năm nào đều phải đăng ký lại từ đầu. Thời gian đăng ký: Trước 

tháng 11 hàng năm. 

3.3.3. Quá trình xét và công nhận 

a) Thời hạn công nhận 

- Công nhận giai đoạn 02 năm: Đủ 24 tháng tính từ ngày 01/01 của năm đầu 

tiên đăng ký. 

- Công nhận giai đoạn 05 năm: Đủ 60 tháng tính từ ngày 01/01 của năm đầu 

tiên đăng ký. 

b) Chấm điểm 

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm thực hiện tiêu 

chí và không cần gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Năm thứ 2: Gửi bảng tự chấm điểm năm thứ nhất và năm thứ hai cùng hồ 

sơ đề nghị công nhận giai đoạn 02 năm. 

- Năm thứ 5: Gửi bảng tự chấm điểm của năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 

cùng hồ sơ đề nghị công nhận giai đoạn 05 năm. 
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c) Hồ sơ trình ký công nhận đạt chuẩn  

- Văn bản đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm (theo Phụ lục mẫu 2a; công đoàn cấp 

trên cơ sở Phụ lục mẫu 2b). 

- Bảng tự chấm điểm: 02 bảng tự chấm điểm đối với giai đoạn 02 năm; 03 

bảng tự chấm điểm đối với giai đoạn 05 năm (theo Phụ lục mẫu 3a, 3b). 

- Báo cáo thành tích: giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp (theo Phụ lục mẫu 4). Đối với báo cáo thành tích giai đoạn 05 

năm kèm bản sao Giấy chứng nhận giai đoạn 02 năm. 

- Thời gian tổng hợp, đề nghị Công đoàn TTTTVN cấp giấy chứng nhận: 

Trước 30/3 hàng năm. 

d) Xét và cấp giấy chứng nhận 

- Căn cứ các hồ sơ đề nghị, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn 

TTTTVN họp và xét các đơn vị đạt tiêu chuẩn. 

- Ban Thường vụ Công đoàn TTTTVN xét và ký quyết định Giấy chứng 

nhận giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm cho “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa’, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

e) Kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được công nhận đạt 

chuẩn văn hóa nếu vi phạm tiêu chuẩn sẽ bị xóa tên trong danh sách được công 

nhận. 

- Các cá nhân, tập thể có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công nhận cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có hành vi vi phạm dẫn đến sai sự 

thật về thành tích cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm bị xử lý theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn TTTTVN 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 

số 2214/QĐ-TTg; tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” theo giai đoạn 02 năm và 05 năm. 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TTTTVN tổng hợp trình Hội đồng 

Thi đua Khen thưởng Công đoàn TTTTVN xem xét, quyết định. 

- Xây dựng kinh phí triển khai thực hiện phong trào. 

2. Các công đoàn trực thuộc 

2.1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
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- Hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 

2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn cơ sở 

thực hiện các bước đăng ký, tự chấm điểm và hồ sơ đăng ký xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có công đoàn cơ sở thuộc hệ thống, gửi đề nghị Công đoàn TTTTVN 

công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

2.2. Công đoàn cơ sở 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn triển khai thực 

hiện có hiệu quả Quyết định 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực 

hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

- Phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện các bước đăng ký, tự chấm 

điểm và hồ sơ đề nghị Công đoàn TTTTVN công nhận cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg 

ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 

2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Các CĐ trực thuộc (t/h); 
- Ban Tuyên giáo TLĐ; 
- Thường trực CĐTTTTVN ; 
- Các Ban, VP CĐTTTTVN; 
- Lưu: VT, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

(Đã ký) 

 
Trần Vũ Hà 

 

 


